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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý khí độc hại trong khai thác mỏ hầm lò và xây dựng công trình ngầm (Hazardous gas management for underground mining and tunneling)
Mã số học phần: 7110315
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 36
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 6
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Trần Thị Ngọc	1103-10
2. PGS.TS Phan Quang Văn	0302-08
3. ThS. Đào Trung Thành	1103-05	
2.2. Bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật môi trường
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Quan trắc và xử lý số liệu môi trường, mã số: 7110317; Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất, mã số 7110106
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
Nhằm trang bị cho sinh viên nắm được các kiến thức về các loại khí trong lòng đất, nguồn gốc thành tạo của các loại khí trong lòng đất. Các cơ chế dịch chuyển và lưu trữ của các loại khí trong lòng đất, đặc biệt khi có các hoạt động khai thác khoáng sản. Trên cơ sở giúp sinh viên nắm được biện pháp quản lý khí độc hại sinh ra trong quá trình khai thác khoáng sản, đưa ra các nguyên lý phòng tránh tác động nguy hiểm của các loại khí độc hại phát sinh trong quá trình khai thác mỏ.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được thành phần và tính chất của không khí trong hầm mỏ và các công trình xây dựng trong lòng đất.
4.1.2. Hiểu được quá trình thành tạo của chất khí trong khoáng sản trầm tích, hiểu được tính chất của các loại khí hình thành cùng khoáng sản.
4.1.3. Nắm được các chu trình của chất khí trong lòng đất: sự di chuyển, lưu giữ, xuất khí.
4.1.4. Môi trường của khí tự nhiên cũng như mức độ nguy hiểm của chúng khi khai thác
4.1.5. Các biện pháp phòng tránh khí độc hại trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Khả năng phân tích, tổng hợp các kiến thức cơ bản, ghi nhớ các chu trình logic .
4.2.2. Khả năng hiểu và sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh trong địa chất môi trường, khai thác mỏ, xây dựng công trình.
4.2.3. Khả năng trình bày ý kiến trong thảo luận chuyên ngành 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: không khí trong hầm mỏ và các công trình xây dựng trong lòng đất; sự thành tạo của các chất khí trong khoáng sản trầm tích; các chất khí hình thành do vi khuẩn; khí nhiệt học; khí địa nhiệt; sự di chuyển và lưu trữ của các chất khí trong lòng đất; sự xuất khí tự nhiên vào vùng khai thác trong lòng đất; môi trường địa chất của khí tự nhiên; sự xuất khí hơi xăng vào vùng khai thác; nghiên cứu và đánh giá mức độ nguy hiểm của sự xuất khí trong quá trình khai thác; phòng tránh khí độc hại trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Không khí trong hầm mỏ và các công trình xây dựng trong lòng đất
	2
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Đặc điểm của không khí trong hầm mỏ và các công trình xây dựng trong lòng đất
	
	

	1.2
	Các chất khí chủ yếu trong mỏ hầm lò và
công trình xây dựng trong lòng đất
	
	

	Chương 2
	Sự thành tạo của các chất khí trong khoáng sản trầm tích
	2
	4.1.1
4.2.2

	2.1
	Khái niệm
	
	

	2.2
	Sự hình thành của các hợp chất khí với carbon trong khoáng sản trầm tích
	
	

	Chương 3
	Các chất khí hình thành do vi khuẩn
	2
	4.1.2
4.2.1, 4.2.2

	3.1
	Trạng thái tự nhiên của khí vi khuẩn
	
	

	3.2
	Năng lượng và đời sống của tổ chức vi khuẩn. Sự thành tạo của khí vi khuẩn
	
	

	Chương 4
	Khí nhiệt học
	2
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	4.1
	Trạng thái tự nhiên
	
	

	4.2 
	Phân loại các loại khí nhiệt học
	
	

	4.3
	Than và các loại khí từ than
	
	

	4.4
	Dầu mỏ và các loại khí dầu mỏ
	
	

	Chương 5
	Khí địa nhiệt
	2
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	5.1
	Khí địa nhiệt
	
	

	5.2
	Hệ thống địa nhiệt động học
	
	

	Chương 6
	Sự di chuyển và lưu giữ của các chất khí trong lòng đất
	4
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	6.1
	Các khái niệm chung
	
	

	6.2 
	Sự di chuyển của khí trong lòng đất
	
	

	6.3
	Sự lưu giữ khí trong lòng đất
	
	

	6.4
	Sự hao mòn địa hóa và sinh hóa của các chất khí
	
	

	Chương 7
	Sự xuất khí tự nhiên vào vùng khai thác trong lòng đất
	4
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	7.1
	Khái quát 
	
	

	7.2
	Hàm lượng khí nguy hiểm trong khoáng sản và đất đá bao quanh
	
	

	7.3
	Sự xuất khí nguy hiểm và thông gió cho hầm mỏ
	
	

	Chương 8
	Môi trường địa chất của khí tự nhiên
	6
	4.1.4,4.2.2, 4.2.3

	8.1
	Môi trường khí vi khuẩn
	
	

	8.2
	Môi trường khí than
	
	

	8.4
	Môi trường khí dầu mỏ
	
	

	8.5
	Môi trường khí địa nhiệt
	
	

	Chương 9
	Các biện pháp phòng trừ khí độc hại trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm
	6
	4.1.4, 4.1.5,4.2.3

	9.1
	Khí đốt và sự di chuyển, lưu giữ khí đốt trong lòng đất
	
	

	9.2
	Hàm lượng nguy hiểm của khí đốt trên mặt đất
	
	

	9.3
	Nghiên cứu địa chất, thực tế đối với sự xuất khí
	
	

	9.4
	Các biện pháp phòng trừ khí độc hại trong khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy tư duy logic, tổng hợp với mindmap 
-  Kết hợp liên tục kiểm tra ngắn và trình bày theo chủ đề
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thảo luận và có bài thu hoạch.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	3
	Điểm 
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi vấn đáp ( 90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Trần Thị Ngọc. Bài giảng: Quản lý khí độc hại trong khai thác hầm lò và xây dựng công trình ngầm. Bộ môn Kỹ thuật môi trường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2013
[2] Phan Quang Văn. Giáo trình Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn trong công nghiệp mỏ. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Hà Nội, 2012.
[3] Phan Quang Văn. Giáo trình Kiểm soát khí độc hại trong khai thác mỏ than hầm lò. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Hà Nội, 2012.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	1	CHƯƠNG 1: KHÔNG KHÍ TRONG HẦM MỎ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG LÒNG ĐẤT
1.1.	Đặc điểm của không khí trong hầm mỏ và các công trình xây dựng trong lòng đất
1.2.	Các chất khí chủ yếu trong mỏ hầm lò và công trình xây dựng trong lòng đất
	4

	0
	0

	
+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Tìm hiểu về các khí dưới đất

	2
	2	CHƯƠNG 2: SỰ THÀNH TẠO CỦA CÁC CHẤT KHÍ TRONG KHOÁNG SẢN TRẦM TÍCH
2.1.	Khái niệm
2.2.	Sự hình thành của các hợp chất khí với carbon trong khoáng sản trầm tích
	4
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2


	3
	3	CHƯƠNG 3: CÁC CHẤT KHÍ HÌNH THÀNH DO VI KHUẨN 
3.1.	Trạng thái tự nhiên của khí vi khuẩn
3.2.	Năng lượng và đời sống của sinh học
3.3.	Sự phân tách của tổ chức sinh học
3.4.	Cộng đồng vi khuẩn trong lòng đất

	4
	0
	0
	+Tài liệu [1]

	4
	4	CHƯƠNG 4: KHÍ NHIỆT HỌC 
4.1.	Trạng thái tự nhiên
4.2.	Các loại khí nhiệt học
4.3.	Than và các loại khí từ than
4.4.	Dầu mỏ và các loại khí dầu mỏ
	4
	0
	0
	+Tài liệu [1]

	5
	5	CHƯƠNG 5: KHÍ ĐỊA NHIỆT	
5.1.	Trạng thái tự nhiên
5.2.	Hệ thống địa nhiệt động học
5.3.	Mô hình hệ thống địa nhiệt động học
	4
	0
	0
	

	6
	6	CHƯƠNG 6: SỰ DI CHUYỂN VÀ LƯU GIỮ CỦA CÁC CHẤT KHÍ TRONG LÒNG ĐẤT 
6.1.	Khái niệm
6.2.	Độ rỗng và tính thấm hút
6.3.	Sự di chuyển của khí trong lòng đất
6.4.	Sự lưu giữ khí trong lòng đất
6.5.	Sự hao mòn địa hoá và sinh hoá của các chất khí
6.6.	Dòng khí vi khuẩn và lưu trữ khí
6.7.	Dòng khí và độ chứa khí của than
6.8.	Dòng chảy và độ chứa khí trong dầu mỏ
	8
	0
	0
	

	7
	7	CHƯƠNG 7: SỰ XUẤT KHÍ TỰ NHIÊN VÀO VÙNG KHAI THÁC TRONG LÒNG ĐẤT 
7.1.	Khái niệm
7.2.	Hàm lượng khí nguy hiểm trong khoáng sản và đất đá bao quanh
7.3.	Sự xuất khí nguy hiểm và thông gió cho hầm mỏ
	8
	0
	0
	

	8
	8	CHƯƠNG 8: MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHẤT CỦA KHÍ TỰ NHIÊN 
8.1.	Khái niệm
8.2.	Môi trường khí vi khuẩn
8.3.	Bể trầm tích và sự thành tạo khí nhiệt học
8.4.	Môi trường khí than
8.5.	Môi trường khí dầu mỏ
8.6.	Môi trường khí địa nhiệt
	12
	0
	0
	+Tài liệu [1]

	9
	9  CHƯƠNG 9: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ KHÍ ĐỘC HẠI TRONG KT MỎ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
9.1 Khí đốt và sự di chuyển, lưu giữ khí đốt trong lòng đất
9.2 Hàm lượng nguy hiểm của khí đốt trên mặt đất
9.3 Nghiên cứu địa chất, thực tế đối với sự xuất khí
9.4 Các biện pháp phòng trừ khí độc hại
	12
	6
	0
	Tài liệu [1], [2], [3],
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